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CL01 - Móc Treo Ống Có Đai Ốc Chụp  
 

Phạm vi kích thước: Từ 1″ đến 8″ 

Vật liệu: Thép cacbon 

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm, có thể cung cấp các loại hoàn thiện khác theo yêu cầu 

Ứng dụng: Đề xuất sử dụng cho hệ thống sprinkler tự động 

Chứng nhận: Được chứng nhận FM 

Cấu hình sản phẩm: Cung cấp kèm đai ốc mặt bích và đai ốc chụp 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm 

 

Mã số 

sản phẩm 

Kích thước 

danh định 
RS D H WT. 

Tải trọng 

tối đa 

in. mm mm mm mm g N 

CL01-025-M8 1 DN25 M8 34 65 52 1660 

CL01-032-M8 11/4 DN32 M8 43 65 54 1660 

CL01-040-M8 11/2 DN40 M8 49 70 56 1660 

CL01-050-M8 2 DN50 M8 61 79 58 1660 

CL01-025-M10 1 DN25 M10 34 65 52 1660 

CL01-032-M10 11/4 DN32 M10 43 65 54 1660 

CL01-040-M10 11/2 DN40 M10 49 70 56 1660 

CL01-050-M10 2 DN50 M10 61 79 58 1660 

CL01-065 21/2 DN65 M10 77 98 145 3860 

CL01-080 3 DN80 M10 90 113 160 3860 

CL01-100 4 DN100 M10 115 142 190 3860 

CL01-125 5 DN125 M12 142 153 210 7755 

CL01-150 6 DN150 M12 170 184 270 7755 

CL01-200 8 DN200 M12 221 236 575 11270 

 

 

 

 

 

MÓC TREO ỐNG 


